
                                                                                                                                                                        Phụ lục 1 

DANH SÁCH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM                               

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-SCT ngày       /3/2026 của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên) 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Số điện 

thoại 
Tên sản phẩm Số tự công bố 

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ 

1 

Công ty 

TNHH Sản 

xuất và 

Thương mại 

Hương Liên 

Làng nghề 

Bánh chưng 

Bờ Đậu, xã Vô 

Tranh, tỉnh 

Thái Nguyên  

0976178193 Bánh chưng Hương Liên 01/CTSXTMHL/2025 11/02/2026 

2 

Hợp tác xã 

Miến Việt 

Cường 

Xóm Việt 

Cường, xã 

Đồng Hỷ, tỉnh 

Thái Nguyên 

0965668889 Miến dong 11/MIENVIETCUONG/2026 11/02/2026 
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                                                                                                                                                                           Phụ lục 2 

DANH SÁCH TIẾP NHẬN 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-SCT ngày          /3/2026 của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên) 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Tên sản phẩm 
Số tự công bố sản 

phẩm 

Thông báo thay 

đổi số 

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ 

1 

Công ty Cổ 

phần Morinaga 

Nutritional 

Foods Việt 

Nam 

Khu công 

nghiệp Nam 

Phổ Yên, 

phường Trung 

Thành, tỉnh 

Thái Nguyên 

Kem Mow Vanilla 

Morinaga 
28/MORINAGA/2024 

23/TB-MNFV 

ngày 10/02/2026 
11/02/2026 

Sữa chua có đường 

Profes’ 
04/MORINAGA/2024 

25/TB-MNFV 

ngày 12/02/2026 
13/02/2026 

Sữa chua hương xoài 

Profes’ 
05/MORINAGA/2024 

Sữa chua hương dâu 

Profes’ 
06/MORINAGA/2024 

Sữa chua có đường 

Elovi 
01/MORINAGA/2024 

26/TB-MNFV 

ngày 12/02/2026 
13/02/2026 

Sữa chua hương xoài 

Elovi  
03/MORINAGA/2024 

Sữa chua hương dâu 

Elovi 
02/MORINAGA/2024 

Sữa chua nha đam Elovi 07/MORINAGA/2024 
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Công ty Cổ 

phần Morinaga 

Nutritional 

Foods Việt 

Nam 

Khu công 

nghiệp Nam 

Phổ Yên, 

phường Trung 

Thành, tỉnh 

Thái Nguyên 

Sữa chua uống tiệt 

trùng Zinzin Kids 

hương cam 

02/MORINAGA/2026 

27/TB-MNFV 

ngày 12/02/2026 
13/02/2026 

Sữa chua uống tiệt 

trùng Zinzin Kids 

hương dâu 

03/MORINAGA/2026 

Sữa chua có đường 

MONU 
21/MORINAGA/2024 

28/TB-MNFV 

ngày 12/02/2026 
13/02/2026 

MONU Sữa chua uống 

tiệt trùng có đường 
01/MORINAGA/2026 

29/TB-MNFV 

ngày 12/02/2026 
13/02/2026 

2 

Công ty TNHH 

Vgreen Thái 

Nguyên 

Tổ 5, phường 

Quan Triều, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Vkombucha Chill Đào 018/VG/2025 

1302/2026/VG-

CV ngày 

13/02/2026 

13/02/2026 

Vkombucha Chill Dâu 

Tằm 
021/VG/2025 

Vkombucha Chill Vải 

Thiều 
022/VG/2025 

Vkombucha Chill Dứa 023/VG/2025 



4 

 

Công ty TNHH 

Vgreen Thái 

Nguyên 

Tổ 5, phường 

Quan Triều, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Vkombucha Chill Mận 024/VG/2025 

1302/2026/VG-

CV ngày 

13/02/2026 

13/02/2026 

Vkombucha Chill Mơ 025/VG/2025 

Vkombucha Chill 

Chanh Leo 
026/VG/2025 

Giấm Kombucha Táo 036/VG/2025 

Kombucha Vegan+ 037/VG/2025 

Kombucha Bloom 

Thiên Thanh 
051/VG/2025 

Kombucha Bloom Hạ 

Vũ 
055/VG/2025 

Kombucha Bloom Tâm 

Giao 
057/VG/2025 
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Công ty TNHH 

Vgreen Thái 

Nguyên 

Tổ 5, phường 

Quan Triều, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Kombucha Mùa Xuân 030/VG/2025 
1302/2026/VG-

CV ngày 

13/02/2026 

13/02/2026 

Kombucha Dưỡng 

Nhan 
029/VG/2025 

Vkombucha Light Me 

tươi 
016/VG/2025 

0203/2026/VG-

CV ngày 

02/3/2026 

02/3/2026 

Vkombucha Light 

Chanh tươi mật ong 
015/VG/2025 

Vkombucha Light 

Chanh leo 
017/VG/2025 

1302/2026/VG-

CV ngày 

13/02/2026 

13/02/2026 

Vkombucha Chill Táo 

Xanh  
019/VG/2025 

Vkombucha Chill Ổi 

Hồng 
020/VG/2025 

Vkombucha Chill Xoài 027/VG/2025 
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Công ty TNHH 

Vgreen Thái 

Nguyên 

Tổ 5, phường 

Quan Triều, 

tỉnh Thái 

Nguyên 

Kombucha Bloom Tầm 

Xuân 
056/VG/2025 

0203/2026/VG-

CV ngày 

02/3/2026 

02/3/2026 

Kombucha Bloom 

Hương Phấn 
052/VG/2025 

1302/2026/VG-

CV ngày 

13/02/2026 

13/02/2026 

Kombucha Bloom 

Nguyệt Hồng 
050/VG/2025 

0203/2026/VG-

CV ngày 

02/3/2026 

02/3/2026 
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